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Pronunciation
Phát âm
Where's the stress? 
Trọng âm ở đâu?

Where's the stress in this word?
Trọng âm của từ này ở đâu?

How many syllables?
Có bao nhiêu âm tiết?

How many syllables in this word? 
Từ này có bao nhiêu âm tiết?

How do you say … in English?
Từ ….. nói tiếng Anh thế nào?

Is this rising or falling?
Ngữ điệu lên hay xuống?

What's this sound?
Âm này là âm gì?

Listen and repeat!
Nghe và nhắc lại!

Repeat after me
Nhắc lại theo tôi

How many words can you hear?
Em có thể nghe được bao nhiêu từ?

What happens to this sound?
Âm này sẽ thay đổi thế nào?

Are these sounds the same or different?
Các âm này giống hay khác nhau?

Consonant
Phụ âm

Vowel
Nguyên âm

Schwa
Âm ơ (âm lướt)

Rhythm 
Nhịp điệu
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